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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2019
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. Ngành, nghề: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Hồ Ngọc Chi
	Thạc sĩ Khoa học máy tính
	CC SP dạy nghề
	
	Dựng video
	4(3/1)

	2. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


· Nhà giáo thỉnh giảng

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	3. 
	Trần Trung Hiếu
	Thạc sĩ Khoa học máy tính
	CC SP dạy nghề
	4/7 
	Đồ án môn học 2, Thiết kế đồ họa với ILLUSTRATOR, Lập trình web, Biên tập phim với  Premiere
	255

	4. 
	Hồ Đăng Thế
	Thạc sĩ Khoa học máy tính
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	 
	Chế bản với  Indesign, Phạn tích và thiết kế hệ thống, Mỹ thuật cơ bản, Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	240

	5. 
	Thân Hoàng Lộc
	Thạc sĩ Khoa học máy tính
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Công nghệ Multimedia, Đồ án môn học 1, Lập trình Macro trên MS Office
	210

	6. 
	Văn Công Khánh Hiệp
	Đại học Khoa học máy tính
	CC SP dạy nghề
	
	Dựng video, Thiết kế đồ họa với Corel Draw, Lập trình hướng đối tượng
	180

	7. 
	Phù Khắc Anh
	Thạc sĩ Khoa học máy tính
	CC NVSP
	 
	Đồ án môn học 2, Thiết kế chuyển động 2D với  FLASH, Chế bản với  INDESIGN, Lập trình Web
	255


 (có hồ sơ minh chứng kèm theo)


